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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên dự toán: Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lào Cai
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Địa điểm giao nhận hàng hóa:  Công an tỉnh Lào Cai
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung
- Hàng hóa, thiết bị thuộc gói thầu phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa thuộc gói thầu đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để hoàn chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Thời gian bảo hành cho toàn bộ gói thầu tối thiểu 12 tháng và/hoặc theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất đối với các thiết bị/hàng hóa bảo hành ≥ 12 tháng, được tính kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
	STT
	Tên sản phẩm, hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
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	Thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở
	- Xuất xứ: G7
Tính năng của thiết bị: 
- Ống thổi dạng thẳng đứng thuận tiện khi sử dụng
- Tích hợp Camera phía sau để chụp ảnh CCCD hoặc khuôn mặt lái xe
- Bảo mật truy cập thiết bị bằng mật khẩu và dấu vân tay
- Tự động truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy qua mạng 4G khi lắp SIM 4G 
- Pin dung lượng lớn: 4000mAh
Thông số kỹ thuật:
- Phạm vi đo theo tuyên bố của nhà sản xuất: từ 0,000 đến 5,500 mg/L.
- Sai số lớn nhất cho phép: 
± 0,02 mg/L với phạm vi đo < 0,400 mg/L
± 5% với phạm vi đo (0,400 – 2,000) mg/L
- Thời gian khởi động: ≤ 30 giây.
- Thời gian đáp ứng: ≤ 03 giây sau khi lấy mẫu.
- Thời gian hồi phục: ≤ 03 giây.
- Bộ cảm biến: Cảm biến nhiên liệu điện hóa.
- Hệ điều hành: Android hoặc tương đương hoặc tốt hơn
- Kết nối: Bluetooth, 4G 
- Hai chế độ hoạt động:
     Thụ động (Sử dụng phễu gom khí thở)
     Chủ động (Sử dụng ống thổi van 1 chiều)
- Màn hình cảm ứng 4 inch.
- Có khe gắn thẻ Sim 4G trên thân máy (sử dụng được tại Việt Nam).
- Lưu trữ 100.000 lần kiểm tra.
- Kết nối và tải dữ liệu về máy tính bằng phần mềm quản lý dữ liệu chuyên dụng.
- Thiết bị có cảnh báo khi pin yếu/ đến kỳ kiểm định.
- Có tích hợp định vị GPS.
- Có tích hợp bảo mật truy cập thiết bị bằng dấu vân tay và mật khẩu.
- Có tích hợp tính năng tạo mã QR code ghi nhận thông tin xử phạt người vi phạm 
- Có tích hợp camera phía sau 5MP hoặc tốt hơn với LED IR để ghi nhận hình ảnh CCCD hoặc đối tượng khi đo nồng độ cồn, hoặc để quét QR code CCCD, bằng lái xe (chế độ chủ động).
- Thiết bị có máy in nhiệt tích hợp, in biên bản có hình ảnh CCCD hoặc hình ảnh người vi phạm.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Kết quả in bằng Tiếng Việt thể hiện đầy đủ các thông tin như sau:
· Model của máy đo
· Số series máy đo
· Thời gian hết hạn kiểm định hiệu chuẩn
· Chế độ đo, kiểm tra.
· Ngày tháng, thời gian kiểm tra
- Một bộ thiết bị bao gồm: 
+ 01 máy đo nồng độ cồn tích hợp máy in nhiệt;
+ 200 ống thổi chủ động
+ 10 phễu thổi bị động
+ 10 cuộn giấy in nhiệt;
+ 01 tẩu sạc máy trên xe ô tô;
+ 01 sạc AC-DC cho máy đo nồng độ cồn
+ 01 cáp kết nối máy tính
+ 01 Vali cứng đựng thiết bị
+ 01 HDSD thiết bị
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	Đèn pha di động khám nghiệm hiện trường
	Công suất định mức: tối đa 72W
Độ sáng định mức: tối thiểu 6000lm 
Điện áp: 12V 10AH Lithium 
Thời gian làm việc: 5H-26H hoặc tốt hơn
Thời gian sạc: tối đa 5,5 giờ 
Chống nước IPX5 hoặc tốt hơn
Chiều cao mở rộng: 1,02m hoặc tốt hơn
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	Dây căng bảo vệ hiện trường
	-	Mô tả: Thiết kế đặc biệt chuyên dụng, hiện đại cho lực lượng CSGT và CAND.
Chất liệu:
-	Vỏ: Nhựa cao cấp
-	Dây: Dệt sợi Nylon
Màu sắc:
-	Vỏ: Màu đỏ, vàng
-	Dây: Nền màu đỏ, chữ và đường viền in màu vàng phản quang
Đặc điểm:
-	Trên dây in dòng chữ phản quang: HÀNG RÀO CẢNH SÁT. CẤM VƯỢT QUA –POLICE LINE. DO NOT CROSS. Độ dài dòng chữ 1,3m, khoảng cách 2 dòng chữ là 1m, chữ màu vàng phản quang.
-	Khoảng giữa 2 dòng chữ có in logo CSGT
-	Hai bên dọc theo sợi dây được in viền vàng phản quang 8mm
-	Khoảng cách từ đầu cuộn dây đến đòng chữ đầu tiên cách nhau 50cm
-	Kích cỡ dây: Khổ rộng 8cm, dài 50m.
-	Chữ in công nghiệp tránh bong tróc khi sử dụng.
- Tay quay nhựa dạng gập thuận lợi trong việc thu gọn dễ dàng.
-	Chốt khóa dây giúp giữ dây không bị tuột khi sử dụng.
-	Vỏ nhựa chịu lực có chữ C.S.G.T./POLICE In nổi.
-	Kích thước vỏ khoảng:
+	Chiều cao: 27 cm
+	Chiều rộng: 21,5 cm
+ Chiều dày: 12 cm
-	Trọng lượng: tối đa 1,5 Kg
-	Kích thước hộp khoảng:
+ Chiều cao: 27,5 cm
+ Chiều rộng: 22 cm
+	Chiều dày: 12,5 cm
-	Hộp đựng bằng Carton có in hình ảnh và chữ cuộn phản quang.
	Sản phẩm được sản xuất tuân theo và đáp ứng quy chuẩn thông tư 46/2024/TT-BCA
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	Đèn pin đặc chủng phục vụ công tác TTKS
	· Loại đèn: LED
· Độ sáng: 2700 Lumen hoặc tốt hơn
· Công suất: 36 W hoặc tốt hơn
· Vật liệu vỏ: Nhôm hoặc tốt hơn
· Pin: 2 pin, dung lượng 3700 mAh/pin hoặc tốt hơn
· Thời gian hoạt động: 3,5 giờ hoặc tốt hơn
· Khả năng chiếu xa: 400 m hoặc tốt hơn
· Chế độ chiếu sáng: 5 chế độ hoặc tốt hơn
· Khối lượng: tối đa 362 g
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	Dù che mưa, nắng
	· Màu sắc: Màu vàng và trắng đan xen 
· Chất liệu: Vải dù
· Đường kính tán dù: 3m 
· Độ cao tán dù 1,8m
- Thân dù tròn 48mm
- Có 8 Kèo dù hộp 13x26mm
- Thân và kèo dù bằng thép hộp dày 1,1mm hoặc tốt hơn
- Chất liệu: Polyester 230 gr/m2 hoặc tốt hơn
- Dù có ròng rọc hỗ trợ đóng mở dù
- Đế dù tròn.
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	Loa pin
	· Xuất xứ: Asean
· Nguồn điện: R14P (C) × 6 (9 V DC)
· Công suất ra: 15 W
· Công suất tối đa: 23 W
· Còi báo hiệu: Còi hú
· Thời lượng pin (hoặc tốt hơn): Nói trong khoảng 14 giờ (JEITA), Âm báo động trong khoảng 20 phút (JEITA)
· Phạm vi nghe được (hoặt tốt hơn): Nói trong khoảng 315 m (JEITA), Âm báo động trong khoảng 500 m (JEITA)
· Khối lượng (không gồm pin): tối đa 1,2 kg
· Màu sắc: Đỏ
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	Thiết bị cảnh báo cột, hình chóp nón phản quang, cọc tiêu
	-	Hình dạng: Chóp nón
-	Màu sắc: Màu đỏ
-	Thân cọc tiêu: Có dán phản quang hỗ trợ môi trường thiếu ánh sáng
-	Chất liệu: Nhựa dẻo cao cấp 
-	Kích thước: Cao: 70 cm ± 5 cm
- Đường kính chân đế 38 cm ±5cm
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	Giấy in nhiệt
	· Khả năng tương thích: tương thích với các loại máy đo nồng độ cồn, cân kiểm tra tải trọng phục vụ cho lực lượng CSGT
· Vật liệu: Giấy in nhiệt
· Khả năng in: Mỗi cuộn in được 120-150 biên bản
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	Áo mưa CSGT
	· Chất liệu: Polyester tráng PU
· Màu sắc: Vàng xanh 
· Vải chính: Độ bền cao, độ căng sợi tốt, khả năng chống thấm tốt.
· Vải lót: Lưới (lót áo, quần, mũ). Toàn bộ lót áo, quần, mũ bằng lưới mềm mại khi mặc, thoáng mát và thoát mồ hôi
· Mũ: Có thể tháo rời, tiện lợi
· Dây phản quang: Dây phản quang 5 cm quanh thân áo và ống quần.
· Ngực áo: Có in chữ phản quang “C.S.G.T POLICE” trên ngực trái của áo.
· Lưng áo: Có in chữ phản quang “C.S.G.T POLICE”
· Tay áo: Cửa tay bằng chun và băng nhám, dễ dàng điều chỉnh độ rộng hẹp cửa tay.
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	Đèn cảnh báo nguy hiểm

	· Màu sắc đèn: Đỏ + Cam 
· Công dụng cảnh báo: Báo nguy hiểm
· Loại: Dùng 4 pin tiểu
· Thời gian sử dụng: 120 tiếng liên tiếp
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	Phễu thổi kiểm tra nồng độ cồn
	· Chất liệu: Nhựa PP (polypropylen)
· Đường kính lỗ định vị: Ø 3
· Độ dày: 1 mm
· Độ cao phễu thổi: 35,2 mm
· Số lỗ định vị: 2
· Khoảng cách 2 lỗ định vị: 11 mm
· Hình dạng miệng phễu: hình thoi
· Độ dài miệng phễu: 52,4 mm
· Độ rộng miệng phễu: 47 mm
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	Hàng rào di động
	· Kích thước: Cao 1m, dài 2m 
· Sơn màu: Kẽm
· Chất liệu: Thép mạ kèm điện phân 
· Kích thước ống ngoài: D34x1,4mm
· Kích thước nan dọc ống: D21x1,1mm
· Thiết kế: Có móc khóa kết nối hai đầu tiện lợi kết hợp nhiều rào chắn với nhau. 
· Chân đế thích hợp nhiều địa hình khác nhau
· Có biển chữ phản quang (Nội dung biển theo yêu cầu của khách hàng) 


Ghi chú: 
Nhà thầu cung cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên (nếu chứng minh là tốt hơn, nhà thầu phải đính kèm bảng so sánh thông số của thiết bị chào).
Các nội dung nêu trong yêu cầu kỹ thuật, nếu có nêu tên, địa danh, xuất xứ, Model/serial/mã hiệu/nhãn hiệu sản phẩm thì nhà thầu được hiểu và có quyền hiểu đó là sản phẩm tương tự, tương đương. Tất cả các Model/serial/mã hiệu/nhãn hiệu sản phẩm trong bảng trên đây chỉ có tác dụng tham khảo. Các thông số kỹ thuật nêu trên không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hoá có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng hoặc nội dung tương đương hoặc cao hơn. Nhà thầu cần cung cấp bảng phân tích, so sánh làm rõ tính tương đương hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Catalogue, tài liệu hợp pháp (có thể kiểm tra đối chiếu trên hệ thống website của nhà sản xuất, website bán hàng của các sàn thương mại điện tử, đại lý có chỉ dẫn link chính xác hoặc xác nhận của nhà sản xuất/đại lý được ủy quyền/văn phòng đại diện) thể hiện thông số kỹ thuật của các hàng hóa để chứng minh thông số chào thầu của nhà thầu.
Đối với các yêu cầu về các hệ thống ISO của nhà sản xuất, nhà sản xuất có thể cung cấp các hệ thống quản lý tương đương mà đang áp dụng, công bố công khai trên website và/hoặc trên nhãn mác sản phẩm và/hoặc Quyết định áp dụng hệ thống quản lý kèm theo bộ quy trình tương đương hệ thống ISO.
3. Các yêu cầu khác: 
Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo. Ngoài ra, Nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.

